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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
        


DANH SÁCH
Sáng kiến giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đạt hiệu quả áp dụng,
phạm vi ảnh hưởng tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-VPUB ngày      /     /2024
của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh)
	
	TT
	Tên đề tài, giải pháp, sáng kiến
	Tác giả (nhóm tác giả)

	1 
	Các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Huy Hùng, Chánh Văn phòng. 
2. Ngô Đăng Phú Khánh, Chuyên viên Phòng Kinh tế
3. Đoàn Hồng Sơn, Chuyên viên Phòng Kinh tế

	2 
	Xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Trần Công Thành, Phó Chánh Văn phòng
2. Nguyễn Đình Tuấn, Phó trưởng phòng Nội chính
3. Trần Thị Hài Hòa, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công

	3 
	Giải pháp tự động hóa công khai minh bạch thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thông qua tin nhắn văn bản SMS
	1. Trần Tuấn Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng
2. Hoàng Tùng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công

	4 
	Tham mưu Quy chế quản lý, vận hành, khai thác của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh
	1. Trần Công Thành, Phó Chánh Văn phòng
2. Nguyễn Đình Tuấn, Phó trưởng phòng Nội chính
3. Mai Thanh Bình, Chuyên viên phòng Nội chính

	5 
	Tham mưu ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng
2. Nguyễn Như Hiệu, Phó trưởng phòng NN-TNMT

	6 
	Giải pháp Ứng dụng Công nghệ thông tin tự động hóa tạo truy vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến khi tổng hợp số liệu trích xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	1.  Hoàng Tùng Phong – PGĐ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
2. Lê Nguyễn Nguyên Cao – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức
3. Phan Thế Long – Chuyên viên, Trung tâm PV HCC tỉnh

	7 
	Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian tới
	1. Lê Văn Hòa, Trưởng phòng Nội chính
2. Hồ Thị Giang, Phó trưởng phòng HCTC
3. Nguyễn Văn Toàn, Chuyên viên phòng Nội chính

	8 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa công sở hiện nay tại Văn phòng UBND tỉnh
	1. Vì Thị Thanh, Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ
2. Đặng Xuân Huề, Phó trưởng phòng Quản trị - Tài vụ
3. Mai Phú Bình, Phó trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã

	9 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác Văn phòng tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
	1. Lê Minh Sang, TP KG-VX
2. Nguyễn Thị Thu Hằng, CV phòng KG-VX
3. Đinh Văn Phác, CV phòng KG-VX

	10 
	Giải pháp trong xây dựng quy chế chi tiêu cho công tác phê duyệt quyết toán và công tác phối hợp thực hiện quyết toán từ nguồn kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
	1. Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ
2. Lê Thị Xuân Thảo, Kế toán trưởng
3. Bùi Lệ Cẩm, Kế toán

	11 
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hiện hành tại Văn phòng UBND tỉnh
	1. Nguyễn Thị Hạnh, Văn thư viên
2. Hồ Thị Giang, Phó trưởng phòng HCTC
3. Nguyễn Thị Bích Thảo, Văn thư viên

	12 c
	Tham mưu ban hành Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2024
	1. Ngô Bảo Ngọc, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổ chức
2. Nguyễn Thị Nhung, Kế toán Trung tâm HTPTDN và XTĐT
3. Nguyễn Thị Ngọc An, TP HCTH, Trung tâm HTPTDN và XTĐT

	13 
	Lập sổ nhật ký vận hành, chăm sóc, sử dụng xe đúng yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
	1. Nguyễn Xuân Bình, Lái xe
2. Lê Đức Thắng, Lái xe
3. Đặng Thế Đồng, Lái xe

	14 
	Một số giải pháp trong công tác lễ tân, tiếp khách tại Văn phòng UBND tỉnh
	1. Phan Thị Hằng, Lễ tân
2. Lê Thị Hiền, Lễ tân

	15 
	Một số giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô ở Văn phòng UBND tỉnh
	1. Trần Hữu Hùng, Lái xe
2. Bùi Đức Vinh, Lái xe
3. Nguyễn Quốc Mạnh, Lái xe

	16 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhằm tiết kiệm hiệu quả các vật tư, công cụ dụng cụ ở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
	1. Hoàng Thị Thanh, Lễ Tân
2. Trương Thị Thủy, Lễ tân

	17 
	Một số giải pháp thực hành tiết kiệm điện, nước, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại Văn phòng UBND tỉnh
	1. Lê Minh Hải, Nhân viên Phòng QTTV
2. Nguyễn Văn Từ, Lái xe

	18 
	Tham mưu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Lê Trọng Kim, Chuyên viên phòng NN- TNMT
2. Nguyễn Hồng Lĩnh, Chuyên viên phòng NN-TNMT

	19 
	Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
	1. Đoàn Hồng Sơn, Chuyên viên Phòng Kinh tế
2. Nguyễn Hoài Nam. PTP Kinh tế

	20 
	Nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý công việc hành chính cho cán bộ, công chức tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Văn Toàn, Chuyên viên Phòng Nội chính
2. Nguyễn Hải Sơn, PTP Nội chính
3. Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp

	21 
	Tham mưu ban hành quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh
	1. Tăng Văn Toàn, Chuyên viên phòng Giao thông – Xây dựng
2. Nguyễn Đức Trà, Chuyên viên phòng Giao thông – Xây dựng

	22 
	Giải pháp quản lý xây dựng trong phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng phòng Kinh tế
2. Đoàn Hồng Sơn, Chuyên viên Phòng Kinh tế

	23 
	Tham mưu Kế hoạch thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
	1. Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng NN-TNMT
2. Lê Văn Sơn, Chuyên viên chính Phòng NN-TNMT 

	24 
	Tham mưu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025
	1. Nguyễn Vũ Hải, Trưởng phòng Tổng hợp
2. Nguyễn Trọng Chính, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp
3. Lê Khánh Toàn, Chuyên viên Phòng Tổng hợp


	25 
	Tham mưu phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Trần Đình Cường – Trưởng phòng Kinh tế

	26 
	Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng ban Tiếp công dân tỉnh
2. Nguyễn Thành Huế, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

	27 
	Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
	1. Phạm Thị Thúy Liễu, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh
2. Nguyễn Thành Huế, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

	28 
	Nâng cao hiệu quả quy định của pháp luật về tiếp công dân 
	Nguyễn Thành Huế, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

	29 
	Một số giải pháp tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, chống lãng phí, nâng cao thu nhập tăng thêm cho đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh.
	1. Lê Thị Xuân Thảo, Kế toán trưởng, Phòng Quản trị - Tài vụ
2. Bùi Lệ Cẩm, Kế toán, Phòng Quản trị - Tài vụ

	30 
	Một số kinh  nghiệm về công tác lưu trữ tài liệu kế toán khi thực hiện chuyển đổi số dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.
	1. Lê Thị Xuân Thảo, Kế toán trưởng, Phòng Quản trị - Tài vụ
2. Bùi Lệ Cẩm, Kế toán, Phòng Quản trị - Tài vụ

	31 
	Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	1. Đặng Huy Cường, PGĐ Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh
2. Nguyễn Viết Cương, Trưởng phòng, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh
3. Hoàng Thị Tú Anh, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh

	32 
	Đổi mới phương pháp xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm thu hút khách về với Hà Tĩnh
	1. Lê Thị Hoa, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 
2. Trần Quỳnh Trang, Phó trưởng phòng, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 
3. Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 

	33 
	Đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nông thôn góp phần phát triển du lịch Hà Tĩnh
	1. Nguyễn Văn Công, PGĐ Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 
2. Trần Quỳnh Trang, Phó trưởng phòng, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 
3. Hoàng Thị Hiền, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT 

	34 
	Nâng cao hiệu quả trong công tác mời đại biểu tham dự các sự kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch và các lớp tập huấn cho Doanh nghiệp
	1. Phạm Thị Kim Liên, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT
2. Nguyễn Tuấn Vũ, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT
3. Hà Thị Tươi, Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT

	35 
	Giáp pháp tích hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công của tỉnh Hà Tĩnh
	1. Trần Danh Đông, PGĐ Trung tâm Công báo – Tin học
2. Dương Thị Thủy, Chuyên viên Trung tâm Công báo – Tin học
3. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Kế toán Trung tâm Công báo – Tin học

	36 
	Tích hợp chữ ký số vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Tĩnh nhằm nâng cao hiệu quả công việc
	1. Đặng Minh Tuấn, Chuyên viên Trung tâm Công báo – Tin học
2. Bùi Xuân Đức, Chuyên viên Trung tâm Công báo – Tin học
3. Dương Thị Thủy, Chuyên viên Trung tâm Công báo – Tin học

	37 
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa công sở hiện nay tại Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh
	1. Nguyễn Thị Linh, Chuyên viên Trung tâm Công báo – Tin học
2. Dương Thị Tuyết, Lễ tân Trung tâm Công báo – Tin học



VĂN PHÒNG UBND TỈNH


